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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Elitech SVP-DC Smart Cordless Vacuum Pump​
Bơm chân không không dây thông minh - tương thích A2L 

SMARTTECH CONG NGHE THONG MINH 
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Hình bìa sản phẩm từ manual gốc 

Tài liệu này được biên soạn tiếng Việt để hỗ trợ người dùng lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và xử lý sự cố cơ bản 
cho bơm chân không không dây Elitech SVP-DC/SVP-D500 kèm bộ điều khiển Bluetooth SVP-R500. 
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1. Lưu ý an toàn trước khi sử dụng 
Chú ý: Vui lòng đọc kỹ và tuân thủ hướng dẫn trong tài liệu trước khi vận hành thiết bị. 

●​ Mang thiết bị bảo hộ như kính bảo hộ và khẩu trang khi sử dụng; luôn duy trì thông gió tốt tại khu vực làm việc. 
●​ Phải sử dụng dầu chuyên dụng cho bơm chân không. Dùng loại dầu/bôi trơn không phù hợp có thể làm hỏng 

thiết bị. 
●​ Khi bơm đang hoạt động, cổng xả phải được mở và không được che/kín cổng hút. 
●​ Không để cổng hút mở trực tiếp ra khí quyển liên tục quá 3 phút. 
●​ Không tiếp xúc trực tiếp với môi chất lạnh để tránh gây thương tích. 
●​ Không để trẻ em hoặc người bị hạn chế khả năng vận động sử dụng sản phẩm. 

Ký hiệu cảnh báo 
Ký hiệu Ý nghĩa Nội dung cảnh báo 

Kiểm tra mức dầu Mức dầu 
Châm dầu chuyên dụng trước lần sử 
dụng đầu tiên và giữ mức dầu nằm giữa 
vạch trên và vạch dưới. 

Đeo kính bảo hộ An toàn cá nhân 
Đeo kính và khẩu trang khi làm việc 
hoặc tiếp xúc với môi chất lạnh. Tránh 
tiếp xúc trực tiếp với môi chất lạnh để 
phòng chấn thương. 

Cẩn thận bỏng nhiệt Nhiệt độ cao 
Bề mặt thiết bị có thể nóng khi vận 
hành. Không chạm vào thân bơm hoặc 
động cơ khi thiết bị đang chạy. 

Nguy hiểm điện áp cao Điện giật/ngắn mạch 
Chú ý nguy cơ điện giật và ngắn mạch. 
Đọc kỹ hướng dẫn và xác nhận thiết bị 
được kết nối đúng trước khi cấp nguồn. 

Cảnh báo Môi trường làm việc Đảm bảo khu vực làm việc thông thoáng 
và tránh xa vật liệu dễ cháy, dễ nổ. 
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Trang cảnh báo an toàn trong manual gốc 
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2. Tổng quan và tính năng sản phẩm 
SVP-DC/SVP-D500 là bơm chân không cánh gạt quay 2 cấp, sử dụng động cơ không chổi than và pin lithium. Sản 
phẩm được thiết kế theo hướng thông minh, tiết kiệm năng lượng, thuận tiện cho thao tác hút chân không trong hệ 
thống HVAC/R. 

Tính năng bơm chân không SVP-D500 
●​ Thiết kế dùng pin lithium, hỗ trợ vận hành không dây. 
●​ Cánh gạt quay 2 cấp, dẫn động bằng động cơ không chổi than. 
●​ Tích hợp van bi tự động và mô-đun điều khiển tốc độ thông minh. 
●​ Hỗ trợ điều khiển từ xa thông qua ứng dụng di động. 

Tính năng bộ điều khiển Bluetooth SVP-R500 
●​ Tích hợp 5 chế độ làm việc để điều khiển bơm SVP-D500, phù hợp nhiều tình huống sử dụng. 
●​ Hỗ trợ nâng cấp từ xa và tự động ghép nối qua ứng dụng. 
●​ Có 2 cách thao tác: màn hình cảm ứng và núm xoay xác nhận, giúp thao tác chính xác và thuận tiện. 
●​ Hiển thị đường cong chân không theo thời gian thực, trực quan khi theo dõi quá trình hút. 
●​ Có chức năng ghi log hệ thống, tác vụ, cảnh báo và sự kiện. 
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Hình minh họa tính năng sản phẩm 

SMARTTECH CONG NGHE THONG MINH 
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3. Thông số kỹ thuật 
Bơm chân không 
Hạng mục Thông số 
Model SVP-D500 
Số cấp 2 cấp 
Nguồn cấp định mức 18 V DC 
Lưu lượng hút 1 L/s / 2 CFM 
Áp suất giới hạn 2 Pa / 15 microns 
Công suất động cơ 180 W / 1/4 HP 
Loại động cơ Động cơ không chổi than 
Điều tốc 1000-3500 RPM 
Dung tích dầu 260 ml 
Môi trường sử dụng 5°C-40°C / 41°F-104°F 
Khoảng cách không dây 30 m 
Đồng hồ chân không tích hợp 1000-65000 Pa, ±5% 
Kích thước ngoài 325 x 77 x 166 mm 
Khối lượng 4,7 kg 
Cổng hút 1/4 SAE 

Bộ điều khiển Bluetooth 
Hạng mục Thông số 
Model SVP-R500 
Nguồn cấp 5 V DC 
Màn hình 320 x 240 màu 
Cách điều khiển Cảm ứng / núm xoay 
Thời lượng pin 24 giờ 
Kết nối không dây Bluetooth 

Pin nguồn 
Hạng mục Thông số 
Model MT-BL 1850 
Thông số pin 18 V / 5 Ah 
Khả năng xả 2,5 C 
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Bảng thông số kỹ thuật từ manual gốc 
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4. Các bộ phận chính của sản phẩm 
Số Tên bộ phận 
1 Tay cầm sản phẩm 
2 Bộ điều khiển Bluetooth SVP-R500 
3 Cổng xả / bộ tích / cổng châm dầu 
4 Cửa sổ quan sát mức dầu 
5 Vít xả dầu 
6 Ngăn lắp pin 
7 Công tắc nguồn 
8 Cổng hút / nắp cổng hút 
9 Thân bơm chân không không dây SVP-D500 
10 Pin lithium 
11 Núm xoay điều khiển 
12 Cổng sạc USB Type-C 
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Sơ đồ các bộ phận chính của sản phẩm 
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5. Hướng dẫn chuẩn bị và vận hành bơm chân không 

Chuẩn bị trước khi sử dụng 
1.​ Kiểm tra mức pin: nhấn nút kiểm tra trên pin để đảm bảo dung lượng pin còn ít nhất 20%. 
2.​ Đặt sản phẩm trên mặt bàn hoặc sàn phẳng, chắc chắn. 
3.​ Châm dầu: thêm dầu bơm chân không đến vị trí giữa hai vạch MIN và MAX. 

Mẹo: Châm dầu từ từ. Châm quá nhanh có thể làm dầu tràn hoặc vượt quá vạch MAX. Đèn báo pin: 1 vạch = 25%, 
2 vạch = 50%, 3 vạch = 75%, 4 vạch = 100%. 

Quy trình vận hành 
4.​ Kết nối đường ống: tháo nắp cổng hút, kết nối và siết chặt đường ống chân không 1/4 SAE. Kiểm tra để đảm 

bảo mối nối kín và không rò rỉ. 
5.​ Khởi động thiết bị: lắp pin lithium, nhấn công tắc nguồn để bơm bắt đầu làm việc, mở van đầu vào của đường 

ống và tiến hành hút chân không. 
6.​ Tắt thiết bị: nhấn lại công tắc nguồn để tắt bơm. Nếu có sử dụng van đường ống, hãy đóng van, tháo ống và vặn 

chặt nắp cổng hút để tránh bụi bẩn đi vào buồng bơm. 

Ghi chú thao tác nút nguồn: nhấn ngắn để bật/tắt, nhấn giữ để tắt nguồn. 
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Minh họa kiểm tra pin, châm dầu, kết nối ống và lắp pin 
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6. Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển Bluetooth SVP-R500 
Bộ điều khiển Bluetooth có màn hình cảm ứng, núm xoay kiêm nút xác nhận/nút nguồn và cổng sạc USB Type-C. 
Người dùng có thể thao tác bằng cảm ứng hoặc dùng núm xoay để chuyển vị trí chọn và nhấn để xác nhận. 

Màn hình chính 
●​ Thời gian và trạng thái: hiển thị thời gian; có trạng thái nhấp nháy khi sản phẩm đang hoạt động. 
●​ Thanh trạng thái trên cùng: hiển thị model sản phẩm, dung lượng pin, OTA, Bluetooth và dung lượng pin của 

màn hình. 
●​ Khu vực biểu tượng: Gauge, Curve, Config, System. 
●​ Trạng thái cảnh báo: hiển thị thông tin cảnh báo khi có lỗi hoặc điều kiện bất thường. 
●​ Nút Start/Stop: dùng để bắt đầu hoặc dừng thiết bị. 

Mẹo: Tại màn hình này, giữ núm xoay khoảng 3 giây để tắt sản phẩm. Xoay trái/phải để chuyển vùng chọn, nhấn 
núm để xác nhận. 
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Bộ điều khiển Bluetooth và màn hình chính 
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Giao diện Gauge và Curve 
Giao diện Gauge dùng để theo dõi giá trị chân không và nhiệt độ theo thời gian thực. Giao diện Curve hiển thị đường 
cong biến thiên chân không trong quá trình hút. 

Khu vực Chức năng 
Vacuum display Hiển thị giá trị chân không thời gian thực của hệ thống. 
Temperature display Hiển thị giới hạn cảnh báo nhiệt độ trên/dưới và giá trị nhiệt 

độ thực tế. 
Vacuum setting Cài đặt giá trị chân không mục tiêu; mặc định có thể đang tắt. 
Task progress bar Thanh tiến độ tác vụ ở chế độ thông minh. 
Vacuum progress bar Mô phỏng thang đo chân không dạng thủy ngân. 
Icon buttons Nút Start, Stop và Home để bắt đầu, dừng hoặc quay lại màn 

hình chính. 
Khi chọn vùng cài đặt chân không, xoay núm sang trái để tăng giá trị, xoay sang phải để giảm giá trị, sau đó nhấn 
núm để xác nhận. 
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Giao diện Gauge và Curve 

Giao diện Config 
●​ Unit selection: chọn đơn vị Pa, Torr, inHg, mTorr, kPa, mBar. 
●​ Speed setting area: người dùng có thể điều chỉnh tốc độ khởi động ở chế độ hiện tại. 
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●​ Mode selection: chọn chế độ làm việc phù hợp với quy trình hút chân không. 

Chế độ Ý nghĩa 
Normal Chế độ mặc định. Thiết bị có thể bật/tắt thủ công hoặc chạy 

đến khi hết pin rồi tự tắt. 
Vacuum Thiết bị chạy đến khi đạt giá trị chân không cài đặt, sau đó 

duy trì theo thời gian HOLD rồi tự tắt. 
Hold Thiết bị duy trì hoạt động theo giá trị chân không và thời gian 

HOLD đã cài đặt trước khi tự tắt. 
Auto Người dùng quét/tham chiếu thông số AUTO; hệ thống tự 

khớp thông số và tự tắt sau khi hoàn tất công việc. 
User Người dùng tự cài thông số; sản phẩm vận hành theo thông 

số đã đặt. 
Sau khi thay đổi thông số, thiết bị sẽ tự động lưu cài đặt. Có thể tham khảo giao diện trợ giúp để khôi phục cài đặt 
gốc khi cần. 
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Giao diện Config và lựa chọn chế độ 
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Giao diện System và Event 
Mục Chức năng 
Running time Thời gian chạy tích lũy của động cơ bơm, tính theo giờ. 
APP QR code Quét mã QR để tải hoặc truy cập ứng dụng. 
Peripheral devices Mặc định tắt; có thể bật để kết nối đồng hồ chân không mini 

và đo chính xác cao hơn. 
Alarm prompt Mặc định tắt; cần bật thủ công khi muốn dùng cảnh báo. 
Record switch Mặc định tắt; bật để ghi dữ liệu vận hành. 
Language switching Chuyển đổi ngôn ngữ hệ thống. 
Event record Ghi lại sự kiện trong quá trình vận hành như tác vụ, cảnh báo 

và lỗi. 
Time setting Cài đặt thời gian cục bộ của thiết bị. 
Home button Quay lại giao diện chính. 
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Giao diện System và Event 
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7. Sử dụng ứng dụng di động 
Ứng dụng Elitech hỗ trợ Android và iOS, dùng để tìm kiếm thiết bị, thêm thiết bị, điều khiển bơm, xem đường cong 
chân không, cài đặt thông số và cập nhật OTA. 

Số Chức năng trên ứng dụng 
1 Tìm kiếm thiết bị 
2 Thêm thiết bị 
3 Bật/tắt bơm chân không 
4 Xem đường cong chân không 
5 Ước tính thời gian hoàn thành 
6 Cài đặt đơn vị đo 
7 Xem nhiệt độ thời gian thực 
8 Cài đặt VACUUM 
9 Cài đặt HOLD 
10 Cài đặt AUTO 
11 Cài đặt tốc độ 
12 Nhắc/nâng cấp OTA 

Các thao tác chi tiết hơn có thể tham khảo trực tiếp trong ứng dụng hoặc tài liệu app client đi kèm. 
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Màn hình ứng dụng và chức năng điều khiển 
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8. Bảo dưỡng và bảo quản 

Sau khi sử dụng 
7.​ Đóng van kết nối bơm chân không với đường ống bên ngoài. 
8.​ Tháo pin lithium và tháo đường ống kết nối. 
9.​ Vặn chặt nắp cổng hút để ngăn bụi bẩn/hạt lạ đi vào buồng bơm. 
10.​Kiểm tra mức pin. 
11.​ Bảo quản sản phẩm đúng cách ở nơi khô ráo, sạch sẽ. 

Các lưu ý bảo dưỡng 
12.​Giữ mức dầu giữa hai vạch MIN và MAX. Dầu quá thấp làm giảm hiệu suất; dầu quá cao có thể phun dầu khi áp 

suất ban đầu còn cao. 
13.​Khi áp suất gần bằng khí quyển, hiện tượng sương dầu có thể xuất hiện; đây là hiện tượng bình thường. Khi độ 

chân không giảm sâu, sương dầu sẽ giảm hoặc biến mất. 
14.​Luôn giữ bơm sạch trong quá trình sử dụng, lưu kho và vận chuyển; tránh nước, tạp chất cơ khí hoặc chất bẩn 

đi vào bơm. 
15.​Nếu không sử dụng trong thời gian dài, nên xả dầu khỏi bơm và bảo quản nơi khô sạch. 
16.​Đường kính ống kết nối không được nhỏ hơn đường kính trong của cổng hút để tránh làm giảm tốc độ hút. 
17.​Kiểm tra độ kín của các mối nối. Có thể dùng mỡ chân không ở mối nối và kẹp chặt để tăng độ kín. 
18.​Không dùng bơm để hút chất lỏng, khí có hàm lượng oxy cao, khí dễ cháy nổ, khí ăn mòn, khí phản ứng với dầu 

bơm hoặc khí chứa nhiều hơi nước. Áp suất hệ thống quá cao có thể làm hỏng thân bơm. 

Thay dầu bơm chân không 
19.​Trước khi thay dầu, cho bơm chạy khoảng 3-5 phút để dầu ấm lên và dễ chảy ra. 
20.​Khi bơm đang chạy, mở cổng hút thông với khí quyển; sau đó tắt bơm, tháo pin và mở vít xả dầu. Không khởi 

động thiết bị trong quá trình thay dầu. 
21.​Nghiêng thân bơm để xả hết dầu cặn còn lại, sau đó siết lại vít xả dầu. Xử lý dầu thải đúng quy định. 
22.​Mở bộ nắp/chụp châm dầu và thêm dầu bơm mới. 
23.​Đậy nắp cổng hút, lắp pin và khởi động bơm. Sau khoảng 1 phút, kiểm tra mức dầu; nếu thấp hơn vạch dưới thì 

châm thêm từ từ đến mức bình thường. 
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Minh họa bảo dưỡng và thay dầu 
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9. Sạc, lưu kho và sử dụng pin lithium 

Cách sạc đúng 
●​ Sử dụng bộ sạc chính hãng và đảm bảo xung quanh không có vật liệu dễ cháy. 
●​ Trước khi sạc, kiểm tra pin và bộ sạc đã kết nối đúng để tránh hư hỏng. 
●​ Không sạc trong môi trường nhiệt độ quá cao/quá thấp, dễ cháy hoặc dễ nổ. Nhiệt độ sạc tối ưu khoảng 

10-30°C. 
●​ Sử dụng pin lithium hợp lý, tránh sạc quá mức hoặc xả quá mức để kéo dài tuổi thọ pin. 

Cách lưu kho đúng 
●​ Không lưu kho pin trong thời gian dài khi pin chưa được sạc đầy đủ, nhằm tránh xả sâu. 
●​ Trước khi lưu kho dài ngày, nên sạc pin khoảng 50% và kiểm tra định kỳ để duy trì mức 40-60%. 
●​ Bảo quản pin ở nơi khô ráo, thông gió; tránh nhiệt độ cao, ẩm ướt, môi trường dễ cháy hoặc dễ nổ. 

Lưu ý khi sử dụng pin 
●​ Tránh môi trường ẩm và nguồn nhiệt; tránh va đập mạnh hoặc đâm thủng pin để phòng ngắn mạch bên trong. 
●​ Tránh sử dụng ở nhiệt độ cực đoan. Nhiệt độ cao làm giảm hiệu suất, nhiệt độ thấp làm giảm hiệu quả xả. 
●​ Khi dung lượng pin dưới 20%, nên sạc kịp thời để tránh làm hỏng pin. 
●​ Nếu phát hiện pin rò rỉ, phồng, nóng bất thường, hãy ngừng sử dụng ngay và liên hệ người có chuyên môn để 

xử lý. 
●​ Tuân thủ quy định địa phương khi thải bỏ pin đã qua sử dụng. 
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Nội dung lưu ý về pin và bảng lỗi phần đầu 
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10. Xử lý sự cố thường gặp 
Hiện tượng Nguyên nhân Cách xử lý 
Độ chân không thấp Mức dầu không đủ Châm dầu đến giữa vạch MIN và MAX. 
Độ chân không thấp Dầu bơm bị nhũ hóa hoặc bẩn Thay dầu mới. 
Độ chân không thấp Rò rỉ tại mối nối đường ống Thay vòng đệm và siết chặt đầu nối 

đường ống. 
Độ chân không thấp Rò rỉ tại kết nối bơm/đường ống/bình 

chứa 
Kiểm tra toàn bộ hệ thống kết nối để loại 
bỏ rò rỉ. 

Độ chân không thấp Chọn bơm chưa phù hợp Kiểm tra thể tích bình/hệ thống cần hút, 
tính toán lại và chọn model phù hợp. 

Độ chân không thấp Bơm dùng lâu, chi tiết mòn làm tăng khe 
hở Kiểm tra, sửa chữa hoặc thay bơm mới. 

Rò rỉ dầu Phớt dầu hỏng Thay phớt dầu. 
Rò rỉ dầu Bình dầu hoặc vít xả dầu lỏng, vòng 

đệm kín hỏng Siết vít và thay vòng đệm kín. 

Phun dầu Lượng dầu quá nhiều Xả bớt dầu để mức dầu nằm giữa vạch 
MIN và MAX. 

Phun dầu Áp suất tại cổng hút duy trì cao trong 
thời gian dài 

Chọn bơm phù hợp hơn hoặc tăng tốc 
độ hút. 

Khó khởi động Nhiệt độ dầu thấp Mở cổng hút thông với khí quyển và 
khởi động lặp lại để làm ấm dầu bơm. 

Khó khởi động Lỗi động cơ, nguồn điện hoặc mạch 
điện Kiểm tra, sửa chữa và loại bỏ lỗi. 

Khó khởi động Có dị vật rơi vào bơm Kiểm tra và loại bỏ dị vật. 
Khó khởi động Điện áp pin thấp Kiểm tra mức pin và sạc kịp thời. 
Khó khởi động Bảo vệ quá tải động cơ Kiểm tra, loại bỏ nguyên nhân quá tải rồi 

chạy lại. 
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Bảng xử lý sự cố và mã QR thông tin chi tiết 
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11. Thông tin thêm 
Có thể quét mã QR trong tài liệu gốc để xem thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc tải ứng dụng Elitech. Trang 
cuối manual gốc giới thiệu các sản phẩm cùng hệ sinh thái HVAC/R của Elitech. 

 

Các sản phẩm trong hệ sinh thái Elitech HVAC/R 

SMARTTECH CONG NGHE THONG MINH 


	1. Lưu ý an toàn trước khi sử dụng 
	Ký hiệu cảnh báo 

	2. Tổng quan và tính năng sản phẩm 
	Tính năng bơm chân không SVP-D500 
	Tính năng bộ điều khiển Bluetooth SVP-R500 

	3. Thông số kỹ thuật 
	Bơm chân không 
	Bộ điều khiển Bluetooth 
	Pin nguồn 

	4. Các bộ phận chính của sản phẩm 
	5. Hướng dẫn chuẩn bị và vận hành bơm chân không 
	Chuẩn bị trước khi sử dụng 
	Quy trình vận hành 

	6. Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển Bluetooth SVP-R500 
	Màn hình chính 
	Giao diện Gauge và Curve 
	Giao diện Config 
	Giao diện System và Event 

	7. Sử dụng ứng dụng di động 
	8. Bảo dưỡng và bảo quản 
	Sau khi sử dụng 
	Các lưu ý bảo dưỡng 
	Thay dầu bơm chân không 

	9. Sạc, lưu kho và sử dụng pin lithium 
	Cách sạc đúng 
	Cách lưu kho đúng 
	Lưu ý khi sử dụng pin 

	10. Xử lý sự cố thường gặp 
	11. Thông tin thêm 

